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HỌC 

KÌ 

SỐ 

TUẦN 
SỐ TIẾT/TUẦN 

SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU 

KTTX GK CK 

I 18 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 2 1 1 

II 17 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 2 1 1 

HỌC KỲ I 

Tuần 
TT tiết 

dạy  

Bài 

(số tiết) 
Nội dung bài học Ghi chú 

1 1  

Bài 1: Khái quát về nhà ở (2) 

Khái quát về nhà ở (tiết 1)  

2 2 Khái quát về nhà ở (tiết 2)  

3 3  

Bài 2: Xây dựng nhà ở (2) 

Xây dựng nhà ở (tiết 1)  

4 4 Xây dựng nhà ở (tiết 2)  

5 5 Bài 3: Ngôi nhà thông minh (1) Ngôi nhà thông minh   

6 6  

Ôn tập, kiểm tra (2) 

Ôn tập   

7 7 Kiểm tra giữa kỳ I  

8 8 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng  (2) Thực phẩm và dinh dưỡng (tiết 1)  



9 9 Thực phẩm và dinh dưỡng (tiết 2)  

10 10 
 

 

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến 

thực phẩm (3) 

Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm  

(tiết 1) 
 

11 11 
Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm  

(tiết 2) 

 

12 12 
Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm  

(tiết 3) 

STEM 

13 13 
Bài 6: Dự án : bữa ăn kết nối yêu thương 

(2) 

Bài 6: Dự án : bữa ăn kết nối yêu thương (tiết 1)  

14 14 Bài 6: Dự án : bữa ăn kết nối yêu thương (tiết 2)  

15 15 
Ôn tập, kiểm tra (2) 

Ôn tập   

16 16 Kiểm tra cuối kỳ I  

17 17 
Bài 7: Trang phục trong đời sống  (2) 

Trang phục trong đời sống (tiết 1)  

18 18 Trang phục trong đời sống (tiết 2)  

19 19 

Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục 

(3) 

Sử dụng và bảo quản trang phục (tiết 1)  

20 20 Sử dụng và bảo quản trang phục (tiết 2)  

21 21 Sử dụng và bảo quản trang phục (tiết 3)  

22 22 Bài 9: Thời trang (1) Thời trang  

23 23 Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong 

gia đình (3) 

Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình (tiết 1)  

24 24  Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình (tiết 2)  

25 25       Ôn tập   



26 26 
Ôn tập, kiểm tra (2) 

Kiểm tra giữa kỳ II  

27 27 
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong 

gia đình (3) 

Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình (tiết 3) 
 

28 28 Bài 11: Đèn điện  Đèn điện   

29 29 
Bài 12: Nồi cơm điện (2) 

Nồi cơm điện (tiết 1)  

30 30 Nồi cơm điện (tiết 2)  

31 31 
Ôn tập, kiểm tra (2) 

Ôn tập   

32 32 Kiểm tra cuối kỳ II  

33 33 
Bài 13: Bếp hồng ngoại (2) 

Bếp hồng ngoại (tiết 1)  

34 34 Bếp hồng ngoại (tiết 2)  

35 35 Bài 14: Dự án : an toàn và tiết kiệm điện 

trong gia đình  (1) 
Dự án : an toàn và tiết kiệm điện trong gia đình  
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